Mẫu số 01
	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	        CÔNG ĐOÀN…….
Số:.........../TTr-KT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày       tháng       năm ……..


TỜ TRÌNH

   Về việc đề nghị khen thưởng sơ kết Nghị quyết 6b/ NQ- BCH  về công tác 

vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước

 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020

        Kính gửi: Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số …..  HD-CĐXD ngày ……của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc Hướng dẫn khen sơ kết Nghị quyết 6b/ NQ- BCH  về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Xét thành tích của tập thể, cá nhân và kết quả bình xét của đơn vị.
Ban Thường vụ (Ban chấp hành) Công đoàn.................. trình Công đoàn Xây dựng Việt Nam xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:

I. Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1. Đề nghị tặng Cờ đối với tập thể: 
1.1.  Công đoàn cơ sở A….
1.2. Công đoàn Tổng công ty A….

2. Đề nghị tặng Bằng khen đối với tập thể: 

2.1.  Công đoàn cơ sở A….

2.2. Công đoàn Tổng công ty A…

3. Đề nghị tặng Bằng khen đối với các cá nhân

II. Cấp Công đoàn Xây dựng Việt Nam

1. Đề nghị tặng Cờ đối với tập thể: 

1.1.  Công đoàn cơ sở A….

1.2. Công đoàn Tổng công ty A….

2. Đề nghị tặng Bằng khen đối với tập thể: 

2.1.  Công đoàn cơ sở A….

2.2. Công đoàn Tổng công ty A…

3. Đề nghị tặng Bằng khen đối với các cá nhân

(có danh sách kèm theo )

Hồ sơ kèm theo:
1. Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

2. Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
3. Biên bản họp xét thưởng của Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) 

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)
 (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ 

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr - ........ngày .....tháng.....năm.......)

	TT
	Tên tập thể đề nghị khen thưởng
	Tóm tắt thành tích 

Ghi rõ những thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ


	Danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng

	1
	
	
	

	2
	
	
	


TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                          (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr - ........ngày .....tháng.....năm.......)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác


	Đạt danh hiệu thi đua GVN, ĐVN (từ tháng…… năm….. đến tháng năm….)
	Thành tích nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ



	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                  (ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4

	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG
VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN……….……..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	………….., ngày…… tháng……. năm……..


BÁO CÁO THÀNH TÍCHTẬP THỂ
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (TẶNG CỜ, BẰNG KHEN)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Tên đơn vị…….thuộc …..( Công đoàn cấp trên quản lý)…..

- Tổng số CBCNVCLĐ:............ người, trong đó nữ:..........người: (Tính số bình quân giai đoạn 2010-2020)
- Tổng số đoàn viên ............ người, trong đó nữ:..........người: (Tính số bình quân giai đoạn 2010-2020).
- Tổng số nữ CBCNCVLĐ đăng ký thi đua phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”: (Tính số bình quân giai đoạn 2010-2020)
- Tổng số nữ CBCNCVLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp: (Tính từ năm 2010 đến năm 20120)
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đánh giá việc thực hiện những chỉ tiêu của Nghị quyết 6b/NQ-BCH đã được điều chỉnh, bổ sung tại Kết luận 147/KL-TLĐ (có số liệu kèm theo), đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác vận động nữ CNVCLĐ.
- Công tác tuyên truyền về Nghị quyết, về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ; công tác Dân số, gia đình, trẻ em.

- Công tác tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có các thỏa thuận về chính sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; đề xuất những biện pháp có tính thực thi tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở, thiết chế văn hóa; các mô hình mới, các kinh nghiệm hay.

- Tham gia với lãnh đạo chuyên môn của cơ quan, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia BCH Công đoàn các cấp, tỷ lệ cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; công tác tập huấn, đào tạo...

- Các hoạt động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm tiến bộ hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình; chăm sóc giáo dục con CNLĐ

- Phát triển các hoạt động xã hội, hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó học giỏi và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.
2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ
- Kết quả triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Kết quả việc cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ từng đơn vị và tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, bình xét danh hiệu thi đua, sơ kết, tổng kết, phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 10 năm 2010-2020 (có số liệu minh họa: Tỷ lệ lao động nữ đăng ký tham gia và đạt danh hiệu thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; số lao động nữ được khen thưởng các cấp…)
- Kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân CNVCLĐ trên các lĩnh vực công tác, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học... và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
3. Kết quả củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp về số lượng, chất lượng 
Nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, vai trò của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Kết luận 147/KL-TLĐ.  
Kết quả việc thành lập ban nữ công quần chúng tại đơn vị

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm
	Danh hiệu
 thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng:
	Năm
	Hình thức 
khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

…...........……., ngày ......… tháng ......… năm ……
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: ...........................................................sinh ngày................../................/....................
Dân tộc: .................................................. Tôn giáo ................................
Quê quán:................................................................................................................................ 

Thường trú tại..................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

Điện thoại ................................................. Email:  ..........................................................
Trình độ chuyên môn:.............................................Lý luận chính trị...............................

Tên cơ quan/ đơn vị/doanh nghiệp đang làm việc

.............................................................................................................................................................

Chức vụ hiện nay (Đảng, Chính quyền, đoàn thể).............................................

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................Ngàyvào Đảng( nếu có) ……………………………………………………….

2. Quá trình công tác : Tóm tắtsơ lượcquá trình công tác, trong đó nêu số năm, tháng  làm cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công (cả chuyên trách và bán chuyên trách, nếu có) ………………..
II. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU ĐẠT ĐƯỢC 

1. Sơ lược thông tin về đơn vị/ doanh nghiệp(năm thành lập, ngành nghề chủ yếu, số lao động nữ trên tổng số lao động và công đoàn viên; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động; việc thực hiện chính sách, pháp luật, chủ trương, văn bản về công tác nữ công).

2. Thành tích của cá nhân 

 - Nêu ngắn gọn nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 - Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Một vài nét cơ bản về thành tích công tác nữ công của đơn vị, đặc biệt là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Thành tích xuất sắc tiêu biểu của cá nhân trong việc tham mưu (nếu có), thực hiệnNghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ(tính sáng tạo, sáng kiến, đổi mới, hiệu quả, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao).

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

	NGƯỜI BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
3

